
         

Biểu số 1 

  BIỂU NHU CẦU TIẾP NHẬN VÀO LÀM CÔNG CHỨC NĂM 2022 

 (Kèm theo Thông báo số: 338/SNN-TCCB, ngày  07 tháng 3 năm 2022 của Sở Nông nghiệp và PTNT Cao Bằng) 

 

            

Số 

TT 

Tên phòng, 

đơn vị cần 

tiếp nhận 

Đối 

tượng 

tiếp 

nhận 

Số 

lượn

g 

cần 

tiếp 

nhận 

Yêu cầu về trình độ chuyên môn 
Dự kiến ngạch công 

chức cần tiếp nhận 

Tên vị trí 

việc làm, 

theo 

VTVL 

được phê 

duyệt 

Chức năng, 

nhiệm vụ của 

VTVL công chức 

cần tiếp nhận 

Phươn

g thức 

tiếp 

nhận 

Ghi 

chú Trình 

độ 
Ngành/chuyên ngành đào tạo Tên ngạch Mã ngạch 

  Tổng cộng   20             

 

  

I 

Sở Nông 

nghiệp và 

PTNT 

  3             
Xét hồ 

sơ 
  

1 
Văn phòng 

Sở 

Công 

chức 
1 

Đại học 

trở lên 

Công nghệ thông tin, An toàn 

thông tin 

Chuyên 

viên 
01.003 

Công 

nghệ 

thông tin 

Thực hiện nhiệm 

vụ liên quan đến 

công nghệ thông 

tin của Sở 

  

2 
Phòng Tổ 

chức cán bộ 

Công 

chức 
1 

Đại học 

trở lên 

Đại học Nội vụ; Đại học chuyên 

ngành phù hợp 

Chuyên 

viên 
01.003 

Quản lý 

nhân sự và 

đội ngũ 

Theo dõi, tổng hợp 

biên chế, lưu giữ 

hồ sơ, thực hiện 

chính sách tinh 

giản, lên lương, 

BHXH... 

    

3 Thanh tra Sở 
Công 

chức 
1 

Đại học 

trở lên 
Đại học Luật 

Chuyên 

viên 
01.003 

Thanh tra 

viên 
Công tác pháp chế     

II 
Chi cục Thủy 

lợi 
  2             

Xét hồ 

sơ 
  

1 

Phòng Hành 

chính - Quản 

lý thiên tai 

Công 

chức 
2 

Đại học 

trở lên 

Kỹ thuật Công trình; Kỹ thuật tài 

nguyên nước 

Chuyên 

viên 
01.003 

Quản lý 

thiên tai 

Chuyên viên tổng 

hợp 
    



Cao 

đẳng trở 

lên  

Hành chính Văn thư 

Văn thư 

viên trung 

cấp 

02.008 

Văn thư 

lưu trữ, 

thủ quỹ 

kiêm phục 

vụ 

Văn thư, hành 

chính, phục vụ 
    

III 
Chi cục 

Kiểm lâm 
  16             

Xét hồ 

sơ 
  

1 
Phòng Thanh 

tra - Pháp chế 

Công 

chức 
1 

Đại học 

trở lên 

Lâm nghiệp, Lâm sinh, Lâm học, 

Kiểm lâm, Quản lý bảo vệ rừng. 

Kiểm lâm 

viên 
10.226 Kiểm lâm 

Tổ chức đấu tranh, 

phòng ngừa, ngăn 

chặn, bảo đảm 

chấp hành pháp 

luật về lâm nghiệp; 

xử lý vi phạm 

hành chính và 

ngăn chặn hành vi 

vi phạm hành 

chính 

    

2 

Phòng Quản 

lý bảo vệ rừng 

và BTTN 

Công 

chức 
1 

Đại học 

trở lên 

Lâm nghiệp, Lâm sinh, Lâm học, 

Kiểm lâm, Quản lý bảo vệ rừng, 

Quản lý tài nguyên rừng và môi 

trường, Quản lý tài nguyên rừng, 

Lâm nghiệp xã hội 

Kiểm lâm 

viên 
10.226 Kiểm lâm 

Thực hiện nhiệm 

vụ Quản lý bảo vệ 

rừng, phòng cháy 

chữa cháy rừng, 

phòng trừ sâu bệnh 

hại rừng và bảo 

tồn thiên nhiên 

    

3 

Hạt Kiểm lâm 

thành phố 

Cao Bằng  

Công 

chức 
2 

Đại học 

trở lên 

Lâm nghiệp, Lâm sinh, Lâm học, 

Kiểm lâm, Quản lý bảo vệ rừng, 

Quản lý tài nguyên rừng và môi 

trường, Quản lý tài nguyên rừng, 

Lâm nghiệp xã hội, Nông lâm Kết 

hợp 

Kiểm lâm 

viên 
10.226 Kiểm lâm 

Thực hiện công tác 

Kiểm lâm phụ 

trách địa bàn xã, 

phường 

    

4 

Hạt Kiểm lâm 

huyện Hòa 

An 

Công 

chức 
3 

Đại học 

trở lên 

Lâm nghiệp, Lâm sinh, Lâm học, 

Kiểm lâm, Quản lý bảo vệ rừng, 

Quản lý tài nguyên rừng và môi 

trường, Quản lý tài nguyên rừng, 

Lâm nghiệp xã hội 

Kiểm lâm 

viên 
10.226 Kiểm lâm 

Thực hiện công tác 

Kiểm lâm phụ 

trách địa bàn xã, 

thị trấn 

    

5 

Hạt Kiểm lâm 

huyện Hà 

Quảng 

Công 

chức 
1 

Đại học 

trở lên 

Lâm nghiệp, Lâm sinh, Lâm học, 

Kiểm lâm, Quản lý bảo vệ rừng, 

Quản lý tài nguyên rừng và môi 

Kiểm lâm 

viên 
10.226 Kiểm lâm 

Thực hiện công tác 

Kiểm lâm phụ 

trách địa bàn xã, 
    



trường, Quản lý tài nguyên rừng, 

Lâm nghiệp xã hội 

thị trấn 

6 

Hạt Kiểm lâm 

huyện 

Nguyên Bình 

Công 

chức 
1 

Đại học 

trở lên 

Lâm nghiệp, Lâm sinh, Lâm học, 

Kiểm lâm, Quản lý bảo vệ rừng, 

Quản lý tài nguyên rừng và môi 

trường, Quản lý tài nguyên rừng, 

Lâm nghiệp xã hội 

Kiểm lâm 

viên 
10.226 Kiểm lâm 

Thực hiện công tác 

Kiểm lâm phụ 

trách địa bàn xã, 

thị trấn 

    

7 

Hạt Kiểm lâm 

huyện Bảo 

Lạc 

Công 

chức 
1 

Đại học 

trở lên 

Lâm nghiệp, Lâm sinh, Lâm học, 

Kiểm lâm, Quản lý bảo vệ rừng, 

Quản lý tài nguyên rừng và môi 

trường, Quản lý tài nguyên rừng, 

Lâm nghiệp xã hội 

Kiểm lâm 

viên 
10.226 Kiểm lâm 

Thực hiện công tác 

Kiểm lâm phụ 

trách địa bàn xã, 

thị trấn 

    

8 

Hạt Kiểm lâm 

huyện Bảo 

Lâm 

Công 

chức 
2 

Đại học 

trở lên 

Lâm nghiệp, Lâm sinh, Lâm học, 

Kiểm lâm, Quản lý bảo vệ rừng, 

Quản lý tài nguyên rừng và môi 

trường, Quản lý tài nguyên rừng, 

Lâm nghiệp xã hội 

Kiểm lâm 

viên 
10.226 Kiểm lâm 

Thực hiện công tác 

Kiểm lâm phụ 

trách địa bàn xã, 

thị trấn 

    

9 

Hạt Kiểm lâm 

huyện Thạch 

An 

Công 

chức 
1 

Đại học 

trở lên 

Lâm nghiệp, Lâm sinh, Lâm học, 

Kiểm lâm, Quản lý bảo vệ rừng, 

Quản lý tài nguyên rừng và môi 

trường, Quản lý tài nguyên rừng, 

Lâm nghiệp xã hội 

Kiểm lâm 

viên 
10.226 Kiểm lâm 

Thực hiện công tác 

Kiểm lâm phụ 

trách địa bàn xã, 

thị trấn 

    

10 

Hạt Kiểm lâm 

huyện Quảng 

Hòa 

Công 

chức 
2 

Đại học 

trở lên 

Lâm nghiệp, Lâm sinh, Lâm học, 

Kiểm lâm, Quản lý bảo vệ rừng, 

Quản lý tài nguyên rừng và môi 

trường, Quản lý tài nguyên rừng, 

Lâm nghiệp xã hội 

Kiểm lâm 

viên 
10.226 Kiểm lâm 

Thực hiện công tác 

Kiểm lâm phụ 

trách địa bàn xã, 

thị trấn 

    

11 

Hạt Kiểm lâm 

huyện Trùng 

Khánh 

Công 

chức 
1 

Đại học 

trở lên 

Lâm nghiệp, Lâm sinh, Lâm học, 

Kiểm lâm, Quản lý bảo vệ rừng, 

Quản lý tài nguyên rừng và môi 

trường, Quản lý tài nguyên rừng, 

Lâm nghiệp xã hội 

Kiểm lâm 

viên 
10.226 Kiểm lâm 

Thực hiện công tác 

Kiểm lâm phụ 

trách địa bàn xã, 

thị trấn 

    

 

 

 

 

 



         
Biểu số 02 

 BIỂU NHU TIẾP NHẬN VÀO LÀM VIÊN CHỨC NĂM 2022 

 (Kèm theo Thông báo số:  338 /SNN-TCCB, ngày 07 tháng 3 năm 2022 của Sở Nông nghiệp và PTNT Cao Bằng) 

 
            

Số 

TT  

Tên phòng, đơn vị 

cần tiếp nhận 

Đối 

tượng 

tiếp 

nhận 

Số 

lượng 

cần 

tiếp 

nhận 

Yêu cầu về trình độ 

chuyên môn 

Dự kiến ngạch viên chức 

cần tiếp nhận 
Tên vị trí 

việc làm, 

theo VTVL 

được phê 

duyệt 

Chức năng, nhiệm 

vụ của VTVL viên 

chức cần tiếp nhận 

Phương 

thức 

tiếp 

nhận 

Ghi chú 

Trình 

độ 

Ngành/chu

yên ngành 

đào tạo 

Tên ngạch Mã ngạch 

  Tổng cộng   17                 

1 

Đơn vị sự nghiệp 

thuộc Chi cục Trồng 

trọt và Chăn nuôi 

Viên 

chức 
4                 

1.1 

Trạm chẩn đoán xét 

nghiệm và Điều trị 

dịch bệnh động thực 

vật 

Viên 

chức 
1 Đại học 

Thú y; Chăn 

nuôi - Thú y 

Chẩn đoán 

viên bệnh 

động vật 

hạng III 

V.03.04.11 

Chẩn đoán, 

xét nghiệm, 

điều trị dịch 

bệnh động 

vật 

Lấy mẫu, chẩn đoán, 

xét nghiệm bệnh 

động vật.. 

Xét hồ 

sơ 
  

1.2 

Trạm Kiểm dịch 

động vật đầu mối 

giao thông trên 

Quốc lộ 3 

Viên 

chức 
1 Đại học 

Thú y; Chăn 

nuôi - Thú y 

Chẩn đoán 

viên bệnh 

động vật 

hạng III 

V.03.04.11 

Kiểm dịch 

động vật, 

SPĐV 

Kiểm tra, kiểm dịch 

động vật, SPĐV vận 

chuyển ra - vào tỉnh 

Xét hồ 

sơ 

Yêu cầu 

nam giới 

1.3 

Trạm Kiểm dịch 

động vật đầu mối 

giao thông trên 

Quốc lộ 4a 

Viên 

chức 
2 Đại học 

Thú y; Chăn 

nuôi - Thú y 

Chẩn đoán 

viên bệnh 

động vật 

hạng III 

V.03.04.11 

Kiểm dịch 

động vật, 

SPĐV 

Kiểm tra, kiểm dịch 

động vật, SPĐV vận 

chuyển ra - vào tỉnh 

Xét hồ 

sơ 

Yêu cầu 

nam giới 

2 

Trung tâm nước sạch 

và vệ sinh môi 

trường nông thôn 

Viên 

chức 
1  

Đại học 

trở lên 

Đại học 

Thủy lợi; 

Xây dựng 

Kỹ sư hạng 

III 
V.05.02.07 Kỹ sư 

Thực hiện các dự án 

nước sạch và VSMT 

nông thôn 

Xét hồ 

sơ 
  



3 

Trung tâm Điều tra 

quy hoạch thiết kế 

Nông lâm nghiệp 

Viên 

chức 
5  

Đại học 

trở lên 

Lâm sinh; 

Lâm nghiệp 

Kỹ sư hạng 

III 
V.05.02.07 

Kỹ thuật lâm 

nghiệp 

 Triển khai nghiệp 

vụ Kỹ thuật và kế 

hoạch công việc 

từng dự án (khảo 

sát, ngoại nghiệp, 

nội nghiệp, thiết 

kế...) 

Xét hồ 

sơ 

Yêu cầu 

Nam giới 

4 

Ban quản lý rừng 

phòng hộ huyện 

Thạch An 

Viên 

chức 
1  

Đại học 

trở lên 

Lâm sinh; 

Lâm nghiệp 

Kỹ sư hạng 

III 
V.05.02.07 

Kỹ thuật lâm 

nghiệp 

Quản lý, bảo vệ, 

phát triển rừng  

Xét hồ 

sơ 
Nam 

giới  

5 

Ban quản lý rừng 

phòng hộ huyện 

Nguyên Bình 

Viên 

chức 
1  

Đại học 

trở lên 

Lâm sinh; 

Lâm nghiệp 

Kỹ sư hạng 

III 
V.05.02.07 

Kỹ thuật lâm 

nghiệp 

Quản lý, bảo vệ, 

phát triển rừng  

Xét hồ 

sơ 
  

6 

Ban quản lý rừng 

phòng hộ sông Quây 

Sơn huyện Trùng 

Khánh 

Viên 

chức 
1  

Đại học 

trở lên 

Lâm sinh; 

Lâm nghiệp 

Kỹ sư hạng 

III 
V.05.02.07 

Hành chính 

tổng hợp 

Hành chính tổng 

hợp 

Xét hồ 

sơ 
  

Viên 

chức 
1  Đại học 

Tài chính, 

ngân hàng 

Kế toán 

viên 
06a.031 Kế toán viên Kế toán  

Xét hồ 

sơ 
  

Viên 

chức 
1  

Cao 

đẳng 

trở lên 

Văn thư Hạng IV 01.004 
Văn thư, 

phục vụ 

Văn thư kiêm phục 

vụ 

Xét hồ 

sơ 
  

7 

BQL rừng phòng hộ 

đầu nguồn sông Lô 

Gâm huyện Bảo Lạc 

Viên 

chức 
2  

Đại học 

trở lên 
Lâm sinh 

Kỹ sư hạng 

III 
V.05.02.07 

Kỹ thuật lâm 

nghiệp 

Quản lý, bảo vệ, 

phát triển rừng  

Xét hồ 

sơ 
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